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	BCH ĐOÀN TP. HẢI PHÒNG

***

Số: 89-HD/TĐTN-BTC
	         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

       Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020


HƯỚNG DẪN

Về việc sắp xếp tổ chức Đoàn ở các xã, phường 
thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố 
Thực hiện Nghị quyết số 872/NQ-UBTVQH ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 872/NQ-UBTVQH); Hướng dẫn số 44-HD/TWĐTN-BTC ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện sắp xếp tổ chức Đoàn ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2023; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU ngày 03/02/2020 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc Hướng dẫn thành lập tổ chức đảng ở các xã, phường, thị trấn thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Ban Thường vụ Thành đoàn hướng dẫn về việc sắp xếp tổ chức Đoàn ở các xã, phường thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


- Nhằm kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đoàn ở các xã, phường thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tổ chức Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, góp phần xây dựng hệ thống đơn vị cơ sở vững mạnh.

- Việc sắp xếp tổ chức Đoàn ở các xã, phường phải bám sát việc thành lập tổ chức đảng mới ở các xã, phường thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và phải thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI.

II. ĐỐI TƯỢNG, TÊN GỌI

Tổ chức Đoàn tại các xã, phường thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 872/NQ-UBTVQH:                                                                 
- Quận Ngô Quyền: Sáp nhập phường Lương Khánh Thiện vào phường Cầu Đất. Tên gọi của tổ chức Đoàn mới là: Đoàn phường Cầu Đất.
- Quận Hồng Bàng: 
+ Sáp nhập phường Quang Trung vào phường Hoàng Văn Thụ. Tên gọi của tổ chức Đoàn mới là: Đoàn phường Hoàng Văn Thụ.
+ Sáp nhập Phường Phạm Hồng Thái vào phường Phan Bội Châu. Tên gọi của tổ chức Đoàn mới là: Đoàn phường Phan Bội Châu.
- Quận Đồ Sơn: Hợp nhất phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải thành phường Hải Sơn. Tên gọi của tổ chức Đoàn mới là: Đoàn phường Hải Sơn.
- Huyện Tiên Lãng: 
+ Sáp nhập xã Tiên Hưng vào xã Vinh Quang. Tên gọi của tổ chức Đoàn mới là: Đoàn xã Vinh Quang.
+ Sáp nhập xã Tiên Tiến vào xã Quyết Tiến. Tên gọi của tổ chức Đoàn mới là: Đoàn xã Quyết Tiến.                                                                                                                                                                      
III. QUY TRÌNH SẮP XẾP TỔ CHỨC ĐOÀN Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
1. Thành lập tổ chức Đoàn ở các xã, phường thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Ban Thường vụ các Quận, Huyện đoàn ra Quyết định về việc sáp nhập hoặc hợp nhất các tổ chức Đoàn tại các xã, phường thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

- Căn cứ Khoản 2, Điều 6, Chương II, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, cụ thể: “Sau khi thống nhất với cấp ủy đảng (nếu có) của đơn vị mới sáp nhập, Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư lâm thời của tổ chức Đoàn mới sáp nhập”, Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện tiến hành việc chỉ định Ban Chấp hành Đoàn lâm thời cấp xã sau khi sáp nhập trên cơ sở thống nhất với cấp ủy đảng cùng cấp.

2. Thời gian lâm thời

2.1. Đối với những đơn vị tổ chức Đại hội trong vòng 6 tháng sau khi thành lập mới
Căn cứ Khoản 8, Điều 9, Chương II, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quy định: “Đối với tổ chức Đoàn mới thành lập, Đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành lâm thời. Không quá 6 tháng kể từ khi có quyết định thành lập phải tổ chức Đại hội để bầu Ban Chấp hành chính thức”. 

Đối với trường hợp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho phép ở những nơi có điều kiện thuận lợi thì trong vòng 6 tháng kể từ khi có quyết định thành lập, Đoàn cấp xã tiến hành Đại hội để bầu Ban Chấp hành chính thức. 
2.2. Đối với những đơn vị kéo dài thời gian lâm thời (áp dụng đối với những nơi khó khăn không có điều kiện thuận lợi)
Căn cứ Khoản 8, Điều 9, Chương II, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quy định: “Nếu kéo dài thời gian lâm thời phải được cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý nhưng không quá nửa nhiệm kỳ Đại hội của cấp đó kể từ khi có quyết định thành lập”. 
Như vậy, đối với những đơn vị áp dụng hình thức kéo dài thời gian lâm thời thì Ban Chấp hành lâm thời Đoàn cấp xã báo cáo cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp (Đoàn cấp huyện) cho phép kéo dài thời gian lâm thời nhưng không quá 2,5 năm kể từ ngày có quyết định thành lập. Để phù hợp với nhiệm kỳ chung của toàn quốc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho phép kéo dài thời gian lâm thời cho tới khi tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thời gian Đại hội chính thức sẽ theo Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

3. Cách tính nhiệm kỳ đối với tổ chức Đoàn mới thành lập
Căn cứ Khoản 3, Điều 16, Chương IV, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quy định: “Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh được quyết định kéo dài, rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở để phù hợp với nhiệm kỳ chung nhưng không quá nửa nhiệm kỳ của cấp đó” và căn cứ Khoản 3, Điều 16, Chương IV, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI: “Đối với tổ chức Đoàn mới thành lập, Ban Thường vụ (ở những nơi không có Ban Thường vụ thì Ban Chấp hành) Đoàn cấp trên trực tiếp có quyền quyết định điều chỉnh thời gian nhiệm kỳ Đại hội lần thứ nhất để phù hợp với thời gian nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cấp trên sau khi thống nhất với cấp ủy cùng cấp”, thống nhất cách tính nhiệm kỳ Đại hội như sau:
- Đối với những đơn vị tổ chức Đại hội trong vòng 6 tháng sau khi thành lập mới:

+ Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2022; Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2022 - 2027…

- Đối với những đơn vị kéo dài thời gian lâm thời: 

+ Nhiệm kỳ Ban Chấp hành lâm thời là nhiệm kỳ 2020 - 2022.

+ Nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đoàn các cấp và nhiệm kỳ Đại hội được tính như sau: Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027.

4. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn cấp xã mới
4.1. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành
Căn cứ Khoản 2, Điều 5, Chương II, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI: “Đoàn cơ sở: Ban Chấp hành có từ 05 đến 15 ủy viên” và căn cứ Khoản 4, Điều 9, Chương II, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: “Khi cần thiết, Đoàn cấp trên trực tiếp có quyền chỉ định tăng thêm một số ủy viên Ban Chấp hành cấp dưới nhưng số lượng không vượt quá 15% số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội Đoàn cấp dưới thông qua”, theo đó:

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp xã tối đa là 15 ủy viên; trong trường hợp cần thiết thì số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp xã có thể tăng thêm tối đa là 02 ủy viên (tương đương 15% số lượng ủy viên Ban Chấp hành). Như vậy, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cấp xã sau khi sáp nhập, hợp nhất tối đa là 17 ủy viên.

4.2. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ

Căn cứ Khoản 2, Điều 5, Chương II, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quy định: “Số lượng ủy viên Ban Thường vụ không quá một phần ba số lượng ủy viên Ban Chấp hành”. Do vậy, căn cứ vào mục 4.1 của Hướng dẫn này thì Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện tiến hành việc chỉ định Ban Thường vụ Đoàn cấp xã với số lượng tối đa không vượt quá một phần ba số lượng Ủy viên Ban Chấp hành.

4.3. Số lượng Phó Bí thư
- Trường hợp nhân sự Bí thư của tổ chức Đoàn mới là nhân sự trong số Bí thư, Phó Bí thư của một trong các tổ chức Đoàn trước khi sắp xếp đơn vị hành chính thì tổng số Phó Bí thư của tổ chức Đoàn mới sẽ ít hơn tổng số Bí thư và Phó Bí thư Đoàn hiện có của các tổ chức Đoàn cùng cấp trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.
- Trường hợp nhân sự Bí thư của tổ chức Đoàn mới được chỉ định từ nơi khác không phải nhân sự là Bí thư, Phó Bí thư của các đơn vị sắp xếp đơn vị hành chính thì số lượng Phó Bí thư tối đa bằng tổng số Bí thư và Phó Bí thư Đoàn hiện có của các tổ chức Đoàn cùng cấp trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

- Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện chủ động phối hợp với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng lộ trình, thực hiện bố trí, sắp xếp giảm số lượng Phó Bí thư Đoàn cấp xã để đảm bảo tới Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 thì thực hiện đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Thời gian tổ chức Đại hội theo Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027).
Ví dụ: 

Đoàn xã A có 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư; Đoàn xã B có 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư. Sau khi sáp nhập xã A và xã B thành xã C. Cách tính số lượng Phó Bí thư Đoàn xã C như sau:

+ Trường hợp nhân sự giới thiệu chức danh Bí thư Đoàn xã C là một trong số các Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã A, xã B thì tổng số Phó Bí thư Đoàn xã C tối đa là 03 đồng chí cho tới khi tổ chức Đại hội Đoàn xã C nhiệm kỳ 2022 - 2027.

+ Trường hợp nhân sự giới thiệu chức danh Bí thư Đoàn xã C không phải nhân sự trong số các Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã A, xã B thì tổng số Phó Bí thư Đoàn xã C tối đa là 04 đồng chí cho tới khi tổ chức Đại hội Đoàn xã C nhiệm kỳ 2022 - 2027.

5. Lựa chọn nhân sự

Nhân sự giới thiệu các chức danh phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

6. Con dấu của tổ chức Đoàn

- Đối với tổ chức Đoàn thực hiện sáp nhập vào tổ chức Đoàn mới (Đoàn phường Lương Khánh Thiện, Đoàn phường Quang Trung, Đoàn phường Phạm Hồng Thái, Đoàn xã Tiên Hưng, Đoàn xã Tiên Tiến): Tiến hành bàn giao con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
- Đối với tổ chức Đoàn thực hiện hợp nhất (Đoàng phường Vạn Sơn và Đoàn phường Ngọc Hải): Tiến hành thủ tục đổi tên con dấu theo quy định.
7. Quy trình, thủ tục thực hiện
Các cấp bộ Đoàn thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức Đoàn theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Chương II, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI về thành lập, sáp nhập, hợp nhất tổ chức Đoàn, cụ thể:
Sau khi thống nhất với cấp ủy đảng (nếu có) của đơn vị mới sáp nhập, Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư lâm thời của tổ chức Đoàn mới sáp nhập.
* Hồ sơ hợp nhất, sáp nhập bao gồm:

- Văn bản đề nghị của tổ chức Đoàn được sáp nhập gửi cấp bộ Đoàn cấp trên trực tiếp.

- Đề án sáp nhập tổ chức Đoàn có ý kiến nhất trí của cấp ủy (nếu có).

- Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc sáp nhập đơn vị hành chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành đoàn

Ban Thường vụ Thành đoàn giao Ban Tổ chức Thành đoàn có trách nhiệm xây dựng Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện của các đơn vị; kịp thời nắm bắt và tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn những nội dung phát sinh.

2. Quận đoàn Ngô Quyền, Hồng Bàng, Đồ Sơn và Huyện đoàn Tiên Lãng
Ban Thường vụ Quận đoàn Ngô Quyền, Hồng Bàng, Đồ Sơn và Huyện đoàn Tiên Lãng có Đoàn cấp cơ sở thực hiện sáp nhập căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành đoàn, trực tiếp thực hiện việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện.

Trên đây là Hướng dẫn về việc sắp xếp tổ chức Đoàn ở các xã, phường thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
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